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1 2098070113 Phạm Đức Hiển 24/09/1995 CH6BKT

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 10/4/2021)

-             30,000        8,820,000       8,850,000         

2 20111144268 Bùi Anh Thư 10/05/2002 ĐH10QTDL9

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  30/11/2020 

đến 16/04/2021)

-             5,032,300   9,501,300       14,533,600       

3 20111531913 Bùi Thị Thu 25/12/2002 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

4 20111181089 Cao Văn Thắng 25/03/2002 ĐH10QTKD4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 26/04/2021

-             8,649,400   7,038,000       15,687,400       

5 20111013194 Đào Phương Lan 03/01/2002 ĐH10KE11

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/3/2021 

đến 26/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

Tổng cộng

1. Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH HỌC VIÊN, SINH VIÊN KỶ LUẬT BUỘC THÔI HỌC 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-TĐHHN, ngày        tháng         năm 2021)

STT Mã SV Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Lớp Lý do kỷ luật

Nợ học phí
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6 20111140558 Đào Quý Huy 28/12/2002 ĐH10QTDL2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–27/04/2021)

-             -             9,483,600       9,483,600         

7 20111184337 Đào Thế Quyền 19/05/2002 ĐH10QTKD4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 26/04/2021)

-             3,149,400   7,038,000       10,187,400       

8 20111138812 Đinh Phương Anh 20/07/2002 ĐH10KTTN1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             9,131,700       9,131,700         

9 1911140569 Đinh Thị Ngân 28/08/2001 ĐH9QTDL3

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày  

( Từ ngày 8/3/2021 

đến 22/4/2021)

-             -             6,686,100       6,686,100         

10 20111541909
Đinh Thị Như 

Quỳnh
02/06/2000 ĐH10QTKS3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 22/04/2021)

-             686,100      9,149,400       9,835,500         

11 20111140046 Đinh Thúy Hiền 15/11/2001 ĐH10QTDL1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 09/4/2021)

-             -             8,779,800       8,779,800         
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12 20111180545 Đinh Việt Cường 10/08/2002 ĐH10QTKD2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 04/03/2020 

–23/04/2021)

-             3,349,400   7,038,000       10,387,400       

13 20111010889 Đỗ Hồng Nhung 16/09/2002 ĐH10KE3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 20/4/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         

14 20111137759
Đỗ Ngọc Phương 

Thảo
27/06/2002 ĐH10KTTN1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             9,131,700       9,131,700         

15 20111201988 Đỗ Quốc Đạt 19/07/2002 ĐH10MK5

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  01/3/2021 

đến 23/4/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

16 20111138760 Đoàn Thị Ngọc Anh 13/01/2001 ĐH10KTTN1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             9,131,700       9,131,700         

17 20111012525 Hà Thị Tuyết Mai 11/05/2002 ĐH10KE8

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày 23/02/2021 

đến 23/04/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         
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18 20111013716
Hoàng Thị Hoài 

Linh
04/04/2002 ĐH10KE13

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  01/03/2021 

đến 25/04/2021)

-             803,100      6,188,700       6,991,800         

19 20111540693 Hoàng Thị Mây 02/10/2002 ĐH10QTKS1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 29/4/2021)

-             6,686,100   9,149,400       15,835,500       

20 20111180699 Hoàng Thị Trà 13/03/2002 ĐH10QTKD3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/02/2021 

đến 20/04/2021)

-             5,149,400   7,038,000       12,187,400       

21 20111011907 Lê Huyền Trang 07/12/2002 ĐH10KE6

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 04/03/2020 

–20/04/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

22 20111012415 Lê Thị Lan 20/08/2002 ĐH10KE8

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày 23/02/2021 

đến 23/04/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

23 20111183925 Lê Thị Mai Anh 17/02/2002 ĐH10QTKD9

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 03/03/2020 

–22/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       
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24 20111010535 Lê Thị Quỳnh Nga 11/12/2001 ĐH10KE2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/3/2021 

đến 23/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

25 20111543609 Lù Văn Lập 07/04/2002 ĐH10QTKS4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 20/04/2021)

-             1,398,500   10,557,000     11,955,500       

26 20111181531 Nguyễn Chí Hiếu 29/01/2002 ĐH10QTKD6

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/02/2020 

–29/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

27 20111542482 Nguyễn Công Minh 18/04/2002 ĐH10QTKS3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 22/04/2021)

-             686,100      9,149,400       9,835,500         

28 20111532119 Nguyễn Đức Duy 06/09/2001 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

29 20111201055 Nguyễn Duy 29/01/2002 ĐH10MK3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 22/04/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         
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30 20111181807 Nguyễn Duy Khánh 31/01/2001 ĐH10QTKD6

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/02/2020 

–29/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

31 20111011029
Nguyễn Hoa Thảo 

Linh
13/11/2002 ĐH10KE3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 20/4/2021)

-             5,003,100   6,188,700       11,191,800       

32 1911140495 Nguyễn Hữu Cường 20/08/2001 ĐH9QTDL2

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày   

 ( Từ ngày 22/3/2021 

đến 26/4/2021)

-             -             6,686,100       6,686,100         

33 20111531858
Nguyễn Hữu Tuấn 

Hưng
26/09/1998 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

34 20111144301 Nguyễn Mai Huệ 26/06/2002 ĐH10QTDL4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  

22/2/2021đến 

19/04/2021)

-             -             9,483,600       9,483,600         

35 20111140230 Nguyễn Minh Phong 24/01/2002 ĐH10QTDL1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 09/4/2021)

-             -             8,779,800       8,779,800         
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36 20111201619 Nguyễn Quang Duy 12/06/2002 ĐH10MK4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 20/04/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

37 20111200428
Nguyễn Quỳnh 

Trang
22/09/2002 ĐH10MK1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  08/3/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

38 20111010895 Nguyễn Thanh Xuân 31/03/2002 ĐH10KE3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 20/4/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         

39 20111200110 Nguyễn Thế Hưng 08/06/2001 ĐH10MK1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

40 20111542434 Nguyễn Thị Hải Yến 13/01/2002 ĐH10QTKS3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 22/04/2021)

-             -             9,149,400       9,149,400         

41 20111181325
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
03/07/2002 ĐH10QTKD5

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 22/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       
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42 20111549947
Nguyễn Thị Kim 

Tuyến
21/08/2002 ĐH10QTKS1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 29/4/2021)

-             686,100      9,149,400       9,835,500         

43 1911010358
Nguyễn Thị Phương 

Anh
08/05/2000 ĐH9KE2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  04/3/2021 

đến 22/4/2021)

-             -             5,304,600       5,304,600         

44 20111137756 Nguyễn Thị Thảo 02/04/2002 ĐH10KTTN2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  04/12/2020 

đến 22/04/2021)

-             4,502,300   9,149,400       13,651,700       

45 20111013318 Nguyễn Thị Thu 04/10/2002 ĐH10KE11

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 26/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

46 20111181142 Nguyễn Thị Thủy 10/04/2002 ĐH10QTKD4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 26/04/2021

-             3,149,400   7,038,000       10,187,400       

47 20111532062 Nguyễn Thùy Trang 23/03/2002 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       
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48 20111180405 Nguyễn Văn Sơn 13/11/2002 ĐH10QTKD2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/02/2020 

–23/04/2021)

-             3,149,400   7,038,000       10,187,400       

49 20111203926 Nguyễn Văn Vĩ 05/12/2002 ĐH10MK5

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 23/4/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

50 20111530092 Nguyễn Việt Trường 15/04/2002 ĐH10LQ1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 16/4/2021)

-             207,300      10,205,100     10,412,400       

51 20111201821 Phạm Hoàng An 18/04/2002 ĐH10MK1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/3/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

52 20111011197 Phạm Huyền Linh 03/12/2002 ĐH10KE4

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/02/2020 

–28/04/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         

53 20111180201 Phạm Thị Hằng 02/10/2002 ĐH10QTKD1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  01/3/2021 

đến 23/4/2021)

-             3,149,400   7,038,000       10,187,400       
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54 20111532107
Phạm Thị Huyền 

Trang
05/11/2001 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,205,100     10,205,100       

55 20111531912 Phạm Thị Mai 11/12/2002 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

56 20111014300
Phạm Thị Thanh 

Huyền
15/11/2002 ĐH10KE3

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 20/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

57 20111012282 Phạm Thùy Linh 23/10/2002 ĐH10KE7

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 27/4/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         

58 20111139767 Phó Đức Tuấn 11/09/2002 ĐH10KTTN2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/02/2021 

đến 22/04/2021)

-             -             9,131,700       9,131,700         

59 20111013268
Phùng Đinh Phương 

Trinh
08/01/2002 ĐH10KE11

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  21/3/2021 

đến 26/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         
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60 20111012190
Phùng Thị Diễm 

Quỳnh
25/07/2002 ĐH10KE7

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  01/3/2021 

đến 27/4/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         

61 20111013962 Tạ Thị Thùy Dung 21/07/2002 ĐH10KE8

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 23/04/2021)

-             4,298,100   6,188,700       10,486,800       

62 20111014431 Thái Thị Thanh Tâm 24/07/2002 ĐH10KE11

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/3/2021 

đến 26/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

63 20111139766 Trần Đức Quang 28/11/2002 ĐH10KTTN1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 28/4/2021)

-             -             9,131,700       9,131,700         

64 20111184228 Trần Quỳnh Chi 21/09/2002 ĐH10QTKD9

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 03/03/2020 

–22/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

65 20111010249 Trần Thị Ánh 15/12/2002 ĐH10KE1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/3/2021 

đến 29/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         
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66 20111532063 Trần Thị Hậu 20/10/2002 ĐH10LQ2

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/03/2020 

–23/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

67 20111181592 Trần Thị Trà My 09/05/2002 ĐH10QTKD6

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 23/02/2020 

–29/04/2021)

-             -             10,187,400     10,187,400       

68 20111011349 Trần Thu Phương 03/08/2002 ĐH10KE4

Nghỉ học không phép  

 liên tục trên 30 ngày 

(từ 10/03/2020 

–28/04/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

69 20111201944 Trần Văn Quý 07/09/2001 ĐH10MK5

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  01/3/2021 

đến 23/4/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

70 20111012912 Vũ Thị Phương 08/04/2002 ĐH10KE10

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 23/04/2021)

-             778,100      6,188,700       6,966,800         

71 20111144569 Vũ Thị Thoa 28/04/2002 ĐH10QTDL1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/2/2021 

đến 09/4/2021)

-             -             8,779,800       8,779,800         



13

2019_2020_2 2020_2021_1 2020_2021_2
Tổng cộngSTT Mã SV Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Lớp Lý do kỷ luật

Nợ học phí

72 20111201695 Vũ Thị Thùy Linh 02/10/2002 ĐH10MK4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  23/02/2021 

đến 20/04/2021)

-             -             8,076,000       8,076,000         

73 20111010536
Vương Kiều Thảo 

Vân
15/12/2001 ĐH10KE2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

(từ ngày  22/3/2021 

đến 23/4/2021)

-             -             6,188,700       6,188,700         

1 1911061684 Vũ Thị Như Quỳnh 3/2/2001 ĐH9C1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 15/3/2021 đến 

28/4/2021

-             -             7,389,900       7,389,900         

2 1911061228 Nguyễn Bảo Long 1/12/2001 ĐH9C6

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 15/3/2021 đến 

28/4/2021

6,997,480   6,686,100   7,389,900       21,073,480       

3 20111061036
Phạm Thị Diễm 

Quỳnh
7/4/2002 ĐH10C4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 13/3/2021 đến 

28/4/2021

-             3,149,400   6,334,200       9,483,600         

2. Khoa Công nghệ thông tin
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4 20111060830 Nông Văn Tình 4/14/2001 ĐH10C4

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 13/3/2021 đến 

28/4/2021

-             -             6,334,200       6,334,200         

5 20111064115 Hoàng Anh Tuấn 5/4/2002 ĐH10C5

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 14/3/2021 đến 

29/4/2021

-             8,669,400   6,334,200       15,003,600       

6 20111062416 Nguyễn Trung Hiếu 5/2/2002 ĐH10C6

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 13/3/2021 đến 

28/4/2021

-             3,149,400   6,334,200       9,483,600         

7 20111062468 Nguyễn Ngọc Hải 1/26/2002 ĐH10C6

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 13/3/2021 đến 

28/4/2021

-             3,149,400   6,334,200       9,483,600         

8 20111062975 Chu Khánh Ly 2/14/2002 ĐH10C8

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 14/3/2021 đến 

29/4/2021

-             3,149,400   6,334,200       9,483,600         

1 20111502562 Đỗ Thị Hiền 26/07/2002 ĐH10NA2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

01/03/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

3. Bộ môn Ngoại ngữ
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2 20111502790 Đỗ Thị Huệ 16/01/2002 ĐH10NA2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

01/03/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             359,200      10,557,000     10,916,200       

3 20111503102 Lê Khánh Linh 30/09/2002 ĐH10NA2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

01/03/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

4 20111503007 Nguyễn Tiến Thành 20/04/2002 ĐH10NA2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

01/03/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

5 20111502397 Vũ Thị Xuân Thu 14/09/2002 ĐH10NA2

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

01/03/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

6 20111500194 Đoàn Thị Dung 07/09/2002 ĐH10NA1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

03/01/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       
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7 20111504245 Lê Thị Hải 08/01/2002 ĐH10NA1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

22/02/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

8 20111501946 Vũ Hồng Hạnh 17/09/2002 ĐH10NA1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

08/03/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

9 20111500375 Đỗ Thị Thanh Huyền 11/10/2002 ĐH10NA1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

22/02/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             6,334,200   10,557,000     16,891,200       

10 20111500894 Nguyễn Ngọc Mai 21/02/2002 ĐH10NA1

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

kể từ ngày 

22/02/2021 đến ngày 

26/04/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

1 1911110359 Nguyễn Duy Phương 9/1/2001 ĐH9QĐ1

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 01/12/2020 

đến ngày 14/4/2021

-             334,200      10,557,000     10,891,200       

4. Khoa Quản lý đất đai
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2 20111191685
Nguyễn Xuân 

Trường
09/07/2002 ĐH10BĐS1

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 22/02/2021 

đến ngày 08/04/2021.

-             -             9,483,600       9,483,600         

3 20111190063 Nguyễn Thị Huế 02/04/2001 ĐH10BĐS1

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 22/02/2021 

đến ngày 08/04/2021.

-             -             9,483,600       9,483,600         

4 20111110099 Trần Tú Anh 14/02/2002 ĐH10QĐ1

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày: 22/01/2021 

đến ngày 23/04/2021

-             5,559,200   9,149,400       14,708,600       

5 20111110491 Đinh Thị Thu Giang 03/06/1995 ĐH10QĐ1

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày: 22/01/2021 

đến ngày 23/04/2021

-             5,559,200   9,149,400       14,708,600       

6 20111114600 Đào Thái Anh 27/08/2002 ĐH10QĐ2

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày: 22/01/2021 

đến ngày 23/04/2021

-             334,200      9,149,400       9,483,600         

7 20111119841 Huỳnh Công Thành 10/09/2001 ĐH10QĐ3

Sinh viên nhập học  

nhưng không tham 

gia học tập từ ngày 

14/10/2020 đến ngày 

19/04/2021.

-             6,334,200   9,149,400       15,483,600       
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8 20111112891 Tạ Thị Thủy 12/10/2002 ĐH10QĐ5

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày từ ngày 

22/2/2021 đến ngày 

14/04/2021.

-             334,200      9,149,400       9,483,600         

9 20111113549 Phạm Thu Thảo 10/07/2002 ĐH10QĐ5

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày từ ngày 

22/2/2021 đến ngày 

14/04/2021.

-             359,200      9,149,400       9,508,600         

10 20111197700 Lê Thị Hạnh 05/03/2002 ĐH10BĐS2

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 22/02/2021 

đến ngày 12/04/2021.

-             -             9,853,200       9,853,200         

11 20111192896
Nguyễn Anh Hoàng 

Vũ
18/11/2002 ĐH10BĐS2

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 22/02/2021 

đến ngày 12/04/2021.

-             -             9,483,600       9,483,600         

12 20111197677
Nguyễn Thị Linh 

Chi
10/02/2002 ĐH10BĐS3

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày: 22/01/2021 

đến ngày 06/04/2021

-             -             9,483,600       9,483,600         

13 20111197668 Nguyễn Ngọc Diệp 18/03/2002 ĐH10BĐS3

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày: 22/01/2021 

đến ngày 06/04/2021

-             -             9,483,600       9,483,600         
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14 20111194459 Lê Đình An Khang 22/01/2002 ĐH10BĐS3

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày: 22/01/2021 

đến ngày 06/04/2021

-             -             9,483,600       9,483,600         

15 20111117648 Nguyễn Văn Thành 27/02/2002 ĐH10QĐ6

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 01/12/2020 

đến ngày 14/4/2021

-             334,200      9,149,400       9,483,600         

16 20111117639
Nguyễn Thị Hồng 

Thơm
09/12/2002 ĐH10QĐ6

Nghỉ học không phép 

liên tục trên 30 ngày 

từ ngày 01/12/2020 

đến ngày 14/4/2021

-             3,519,000   9,149,400       12,668,400       

Danh sách gồm 107 HV, SV.
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